
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN 7
                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      TRƯỜNG:………………….                                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         

                                                                                                                                                       Quận 7, ngày …… tháng …… năm 20  
BÁO CÁO CÁC CHƯƠNG TRÌNH YTTH
NĂM HỌC 2017 – 2018

I. THÔNG TIN CHUNG:

- Tên trường:


- Địa chỉ:


- Số điện thoại:
Mail:


- Tổng số học sinh:
Nam:
Nữ:


- Tổng số lớp học:
Phòng chức năng:


- Tổng số CBNV:
Giáo viên:


II.  NỘI DUNG:

2.1 Cán bộ y tế và kết quả tự đánh giá của trường:

	STT
	Tên trường
	Họ và tên
 CB phụ trách y tế
	Trình độ chuyên môn
	Số điện thoại
	Điểm chuẩn
	Điểm đạt
	Tỷ lệ
	Xếp loại

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2.2 Công tác cải thiện vệ sinh phòng học:

2.2.1 Phòng học:

	STT
	Tên trường
	TS
 phòng học
	Số phòng có sĩ số đạt yêu cầu
	Số phòng có tiếng ồn đạt yêu cầu
	Số phòng học có trang bị quạt thông gió đạt yêu cầu
	Ánh sáng
	Phòng có sử dụng máy lạnh

	
	
	
	
	
	
	Số phòng bố trí hướng lấy ánh sáng đúng yêu cầu
	Số phòng ánh sáng đạt yêu cầu
	Số phòng có sử dụng máy lạnh
	Số phòng đảm bảo thông khí

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ
(%)

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2.2.2 Học cụ:

	STT
	Tên trường
	TS
 phòng học
	Bảng
	Bàn ghế
	Đồ chơi, thiết bị
( đối với trường mầm non)

	
	
	
	Số phòng có kích cở bảng đúng
	Số phòng treo bảng đúng vị trí
	TS bộ bàn ghế
	Số bàn ghế không quá 2 chỗ ngồi
	Số bộ bàn rời ghế
	Số phòng sử dụng bàn ghế có chiều cao phù hợp với học sinh
	Số phòng có đồ chơi, thiết bị đạt chuẩn

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ
(%)
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ
(%)
	Số 
lượng
	Tỷ lệ
(%)

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2.2.3 Phòng chức năng:

	STT
	Tên trường
	TS
 phòng
	Số phòng có sĩ số đạt
	Ánh sáng
	Số phòng có sử dụng máy lạnh
	Số phòng đảm bảo thông khí

	
	
	
	
	Số phòng bố trí hướng lấy ánh sáng đúng quy định
	Số phòng ánh sáng đạt yêu cầu
	
	

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ
(%)

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2.3 Các điều kiện vệ sinh môi trường

2.3.1 Nhà vệ sinh học sinh:

	STT
	TÊN TRƯỜNG
	SỐ LIỆU HỌC SINH
	SỐ BỆ CẦU
	BỒN TIỂU NAM
	VÒI RỬA TAY

	
	
	TỔNG SỐ
	BUỔI SÁNG
	BUỔI CHIỀU
	
	
	TỔNG SỐ
	TRONG NVS
	SÂN CHƠI, NHÀ ĂN

	
	
	
	NAM
	NỮ
	NAM
	NỮ
	NAM
	NỮ
	CHUNG
	
	
	NAM
	NỮ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12=13+14+15
	13
	14
	15

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2.3.2 Nước cấp nước sinh hoạt và xử lý chất thải:

	STT
	Tên trường
	Nước uống học sinh
	Nước sinh hoạt
	Xử lý chất thải

	
	
	Tự nấu
	Nước đóng bình
	KQXN
	Nước giếng
	Nước máy
	KQXN
	Chất thải sinh hoạt
	Chất thải y tế
	Chất thải nguy hại

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nơi tập trung
	HĐ xử lý
	Nơi tập trung
	HĐ xử lý
	Nơi tập trung
	HĐ xử lý

	 
	1
	3
	4
	5
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2.4 Công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe học sinh:

2.4.1 Công tác quản lý khám sức khỏe:

	STT
	Tên trường
	Khám sức khỏehọc sinh
	Khám sức khỏe giáo viên, CNV
	Ghi chú

	
	
	Tổng số HS
	Số khám
	Tỷ lệ
(%)
	Đơn vị KSK
	Tổng số GV, CNV
	Số khám
	Tỷ lệ
(%)
	Đơn vị KSK
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2.4.2 Kết quả khám sức khỏe học sinh theo chuyên khoa

	STT
	Tên trường
	Nhi khoa/ nội khoa
	Mắt
	Răng-Hàm-Mặt
	Tai-Mũi-Họng
	Coơ xương khớp
	Khác
(Ghi rõ)

	
	
	Tăng huyết áp
	Hạ huyết áp
	Dinh dưỡng
	Tuần hoàn
	Hô hấp
	Tiêu hóa
	Thận tiết niệu
	Tâm thần kinh
	TKX
	Bệnh về mắt khác
	Sâu răng
	Bệnh răng miệng khác
	Thính lực
	Bệnh TMH khác
	Cong quẹo cột sống
	Bệnh cơ xương khớp khác
	

	
	
	
	
	SDD
	Thừa cân, béo phì
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dạng chữ S
	Dạng chữ C
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.5 Công tác truyền thông trong trường học:

	TT
	Hình thức truyền thông
	Nội dung truyền thông
	Số lần thực hiện
	Số lược người được truyền thông
	Số tài liệu đã cấp phát

	1
	 
	 
	 
	 
	 


             Người báo cáo                                                                                                                       Thủ trưởng đơn vị
PHỤ LỤC 3 – HƯỚNG DẪN LÀM BÁO CÁO

CHƯƠNG TRÌNH CẢI THIỆN VỆ SINH PHÒNG HỌC

1. Phòng học:

1.1. Phòng có sĩ số đạt yêu cầu (cột 2 và 3): căn cứ để đánh giá đạt theo TT13/2016 của liên bộ y tế và giáo dục như sau:

· Mầm non: diện tích trung bình từ 1,5-1,8m2/1 trẻ nhưng không được nhỏ hơn 24m2/phòng đối với nhóm trẻ và 36m2/phòng đối với lớp mẫu giáo.

· Tiểu học: diện tích trung bình tối thiểu 1,25 m2/1 học sinh.

· THCS, THPT: diện tích trung bình tối thiểu 1,5 m2/1 học sinh.

Đánh dấu “X” vào cột đạt hoặc không đạt. Dùng hàm countif để tính tổng cộng.

1.2. Tiếng ồn (cột 4 và 5): Đảm bảo tiếng ồn trong phòng ≤ 55dBA

Đánh dấu “X” vào cột đạt hoặc không đạt. Dùng hàm countif để tính tổng cộng.

1.3. Số phòng có trang bị quạt thông gió (cột 6 và 7): Phòng học thông thoáng có hệ thống thông gió nhân tạo như quạt trần, quạt tường…


Đánh dấu “X” vào cột đạt hoặc không đạt. Dùng hàm countif để tính tổng cộng.

1.4. Số phòng bố trí hướng lấy sáng đúng quy định (cột 8 và 9): Phòng học bố trí hướng lấy sáng từ bên tay trái của học sinh khi ngồi học.


Đánh dấu “X” vào cột đạt hoặc không đạt. Dùng hàm countif để tính tổng cộng.

1.5. Số phòng ánh sáng đạt yêu cầu (cột 10 và 11): Phòng học đạt yêu cầu về ánh sáng phải thỏa mãn các điều kiện sau:

· Mỗi phòng học đo 7 điểm bao gồm: 4 điểm ở góc phòng, 1 điểm ở giữa phòng, 2 điểm ở 2 góc bảng.

· Mỗi điểm đo phải có độ rọi ≥ 300 lux.

Đánh dấu “X” vào cột đạt hoặc không đạt. Dùng hàm countif để tính tổng cộng.

1.6. Số phòng có sử dụng máy lạnh (cột 12): Là số phòng học có trang bị và sử dụng máy lạnh.


Đánh dấu “X” vào cột đạt hoặc không đạt. Dùng hàm sum để tính tổng cộng.
1.7. Số phòng đảm bảo thông khí khi sử dụng máy lạnh (cột 13 và 14): Căn cứ đánh giá như sau:

· Nồng độ CO2 trong phòng khi có học sinh học đo được phải ≤ 0,1%.

· Nếu không đo được nồng độ CO2 trong phòng thì phải đáp ứng các yêu cầu sau:

· Đảm bảo yêu cầu tối thiểu 2,25m2/học sinh đối với cấp MN, TH, THCS và 2,45m2/1 học sinh đối với cấp THPT

· Các phòng học phải có gắn quạt hút.


Đánh dấu “X” vào cột đạt hoặc không đạt. Dùng hàm countif để tính tổng cộng.
2. Học cụ:

2.1. Số phòng có kích cỡ bảng đúng (cột 2 và 3): 

· Mầm non: Không đánh giá

· TH, THCS, THPT: chiều rộng 1,2-1,5m; chiều cao không quá 3,2m

Đánh dấu “X” vào cột đạt hoặc không đạt. Dùng hàm countif để tính tổng cộng.

2.2. Số phòng treo bảng đúng vị trí (cột 4 và 5): 

· Mầm non: Không đánh giá 

· TH: treo giữa lớp, mép dưới bảng cách nền phòng học 0,65-0,8m, khoảng cách tới mép bàn học sinh đầu tiên ≥1,8m

· THCS, THPT: treo giữa lớp, mép dưới bảng cách nền phòng học 0,8-1m, khoảng cách tới mép bàn học sinh đầu tiên ≥1,8m

Đánh dấu “X” vào cột đạt hoặc không đạt. Dùng hàm countif để tính tổng cộng.
2.3. Tổng số bộ bàn ghế (cột 6): Là tổng số bộ bàn ghế còn sử dụng của toàn trường.


Tính số bộ bàn ghế dùng trong lớp. Dùng hàm sum để tính tổng cộng.

2.4. Số bộ bàn ghế không quá 2 chỗ ngồi (cột 7 và 8): Là tổng số bộ bàn ghế có 1 chỗ và 2 chỗ ngồi


Tính số bộ bàn ghế có 1 và 2 chỗ trong lớp. Dùng hàm sum để tính tổng cộng.

2.5. Số bộ bàn rời ghế (cột 9 và 10): Là số bộ bàn ghế mà bàn và ghế tách rời nhau.


Tính số bộ bàn rời ghế trong lớp. Dùng hàm sum để tính tổng cộng.

2.6. Số phòng học sử dụng bàn ghế có chiều cao phù hợp với học sinh (cột 11 và 12): phải đáp ứng đủ các yêu cầu dưới đây:
· Mỗi phòng phải có ít nhất 2 cỡ bàn ghế.

· Mầm non: Có đủ 3 cỡ bàn ghế A, B, C. Khoảng cách giữa chiều cao bàn và mặt ghế ngồi không thấp hơn 22cm và không cao hơn 27cm.

· TH, THCS, THPT: Có 6 cỡ bàn ghế theo thông tư 26/2011/BGDĐT-BKHCN-BYT

Tính số bộ bàn ghế phù hợp với chiều cao của từng học sinh trong lớp. Dùng hàm sum để tính tổng cộng.

2.7. Số phòng có đồ chơi, thiết bị đạt tiêu chuẩn (cột 13 và 14): Căn cứ đánh giá dựa vào thông tư 16/2011/TT-BGDĐT và thông tư 18/2009/TT-BKHCN


Đánh dấu “X” vào cột đạt hoặc không đạt. Dùng hàm countif để tính tổng cộng.

3. Phòng chức năng:

3.1. Số phòng có sĩ số đạt (côt 2 và 3): Tiêu chuẩn đánh giá đạt như sau:

· Mầm non (phòng ngủ): đảm bảo yêu cầu 1,5-1,8m2/1 trẻ nhưng không được nhỏ hơn 188m2/1 phòng đối với nhóm trẻ và 36m2/1 phòng đối với lớp mẫu giáo.

· TH, THCS, THPT: 

· Phòng thí nghiệm vật lý, hóa học, sinh học: Đảm bảo yêu cầu tối thiểu 1,85m2/học đinh đối với cấp TH, THCS và 2m2/1 học sinh đối với cấp THPT

· Phòng vi tính: Đảm bảo yêu cầu tối thiểu 2,25m2/học đinh đối với cấp TH, THCS và 2,45m2/1 học sinh đối với cấp THPT


Đánh dấu “X” vào cột đạt hoặc không đạt. Dùng hàm countif để tính tổng cộng.

3.2. Số phòng bố trí hướng lấy sáng đúng quy định (cột 4 và 5): Phòng học bố trí hướng lấy sáng từ bên tay trái của học sinh khi ngồi học.

Đánh dấu “X” vào cột đạt hoặc không đạt. Dùng hàm countif để tính tổng cộng.

3.3. Số phòng ánh sáng đạt yêu cầu (cột 6 và 7): Phòng đạt yêu cầu về ánh sáng phải thỏa mãn các điều kiện sau:

· Mỗi phòng đo 7 điểm bao gồm: 4 điểm ở góc phòng, 1 điểm ở giữa phòng, 2 điểm ở 2 góc bảng. Nếu không có bảng thì đo 5 vị trí dưới lớp.

· Mỗi điểm đo phải có độ rọi ≥ 300 lux.

Đánh dấu “X” vào cột đạt hoặc không đạt. Dùng hàm countif để tính tổng cộng.

3.4. Số phòng có sử dụng máy lạnh (cột 8 và 9): Là số phòng học có trang bị và sử dụng máy lạnh.

Đánh dấu “X” vào cột đạt hoặc không đạt. Dùng hàm countif để tính tổng cộng.

3.5. Số phòng có đảm bảo thông khí (côt 10 và 11): Căn cứ đánh giá như sau:

· Nồng độ CO2 trong phòng khi có học sinh học phải ≤ 0,1%

· Nếu không đo được nồng độ CO2 trong phòng thì phải đáp ứng các yêu cầu sau:

· Đảm bảo yêu cầu tối thiểu 2,25m2/học sinh đối với cấp MN, TH, THCS và 2,45m2/1 học sinh đối với cấp THPT

· Các phòng học phải có gắn quạt hút.

Đánh dấu “X” vào cột đạt hoặc không đạt. Dùng hàm countif để tính tổng cộng.
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